
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTNT THCS BA TƠ
NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ)
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1 Phạm Thùy Liên 22-05-2011 Nữ Hrê
Nước Đang, Ba
Trang, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Nước Đang
Ba

Trang
Ba Tơ

Phạm Văn
Vai

CB xã
Đinh Thị
Lương

Nông 9 10 9 9 1 38 7.75 9.25 17.00 Đạt

2 Phạm Thị Châu 08-02-2011 Nữ Hrê
Thôn Gò Năng,
Ba Vì, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Gò Năng Ba Vì Ba Tơ
Phạm Văn

Viết
Giáo
viên

Phạm Thị
Hỏi

Nông 9 10 9 9 1 38 6 8 7.00 9.00 16.00 Đạt

3 Đinh Thị Mỹ Chí 11-03-2011 Nữ Hrê
Gò Ghềm, Ba
Dinh, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Đồng Dinh
Ba

Dinh
Ba Tơ

Đinh
Tượng
Mây

Nông
Phạm Thị

Sao
Nông 9 10 10 9 1 39 9 8 5.50 9.50 15.00 Đạt

4 Phạm Thị Kiều Trinh 29-10-2011 Nữ Hrê
Bệnh viện Ba

Tơ
Huy Ba II

Ba
Thành

Ba Tơ
Phạm Văn

Chốt
Nông

Phạm Thị
Tâm

Nông 10 10 9 9 1 39 9 9 7.50 7.50 15.00 Đạt

5 Phạm Thị Biển 20-03-2011 Nữ Hrê

Thôn 3, Xã Ba
Cung, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi

Đồng Dâu -
Kon Kua

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Phương
Nông

Phạm Thị
Loan

Nông 9 9 9 9 1 37 9 10 6.25 8.00 14.25 Đạt

6 Phạm Thị Thơ 12-01-2011 Nữ Hrê
Thôn Làng Mạ,
Ba Tô, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Làng Mạ Ba Tô Ba Tơ
Phạm Văn

Điệu
Nông

Phạm Thị
Kho

Nông 10 10 10 10 1 41 8 6.75 7.00 13.75 Đạt

7 Phạm Thị Mai Lan 18-09-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Đèo Lâm
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Láy

Nông
Phạm Thị

Quyền
Nông 9 9 10 9 1 38 9 8 6.00 7.25 13.25 Đạt

8 Phạm Thị Úc 18-01-2011 Nữ Hrê
Làng Mạ, Ba Tô,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi
Làng Mạ Ba Tô Ba Tơ

Phạm Văn
Danh

Nông
Phạm Thị

Nhanh
Nông 10 9 10 10 1 40 9 5.75 7.50 13.25 Có GK Đạt

9 Phạm Thị Thùy Diệp 09-12-2011 Nữ Hrê
Mang Lùng 1,
Ba Tô, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Mang Lùng 1 Ba Tô Ba Tơ
Phạm Văn

Đào
Nông

Phạm Thị Y
Tàu

Nông 8 10 8 9 1 36 8 7.00 5.75 12.75 Đạt
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10 Phạm Thị Lam 21-11-2011 Nữ Hrê
Thôn 4, Ba

Cung, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Đồng Dâu -
Kon Kua

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Đơn
CBLN

Phạm Thị
Siêu

Nông 9 10 9 10 1 39 9 10 7.75 5.00 12.75 Đạt

11 Phạm Thị Diệu Linh 08-11-2011 Nữ Hrê

Thôn II, Đồng
Chùa, Ba Chùa,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi

TPD Đồng
Chùa

Thị
trấn Ba

Tơ
Ba Tơ

Phạm Văn
Trưa

Nông
Phạm Thị

Hiệp
Y Sĩ 9 10 10 9 1 39 10 9 5.50 7.25 12.75 Đạt

12 Phạm Thị Kinh 16-04-2011 Nữ Hrê
Ba Vinh, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Nước Y

Ba
Vinh

Ba Tơ
Phạm Văn

Oanh
Nông

Phạm Thị
Ló

Nông 9 10 9 9 1 38 8 6.25 6.25 12.50 Đạt

13 Phạm Thị Thủy Ngọc 19-04-2011 Nữ Hrê
Nước Đang, Ba
Trang, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Nước Đang
Ba

Trang
Ba Tơ

Phạm Thị
Hát

Nông 9 8 9 9 1 36 6.50 6.00 12.50 Đạt

14 Phạm Thị Hiệp 17-02-2011 Nữ Hrê
Con Rã, Ba Bích,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Làng Mâm
Ba

Bích
Ba Tơ

Phạm Văn
Trin

Nông
Phạm Thị

Mét
Nông 10 9 10 9 1 39 9 7.25 5.00 12.25 Có GK Đạt

15 Phạm Thị Nhang 03-03-2011 Nữ Hrê
Thôn 2, Ba

Cung, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Gò Rét - Ma
Nghít

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Bông
Nông

Phạm Thị
Tâm

Nông 9 10 9 10 1 39 9 9 6.75 5.50 12.25 Đạt

16 Phạm Thị Mỹ Hạnh 31-01-2011 Nữ Hrê
Thị trấn Ba Tơ,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi

TDP Uy
Năng

Thị
trấn Ba

Tơ
Ba Tơ

Phạm Văn
Miên

Lái xe
Phạm Thị

Hơi
Nông 9 9 10 9 1 38 9 9 6.75 5.25 12.00 Đạt

17 Phạm Duy Nghĩa 06-03-2011 Nam Hrê
Làng Măng, Ba
Dinh, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Kách Lang
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Sốt

Nông
Phạm Thị

Thơm
Nông 9 9 10 9 1 38 9 9 6.50 5.50 12.00 Đạt

18
Phạm Thị
Thanh

Trúc 02-11-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Kà La
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Nghé

Nông
Phạm Thị

Sang
Nông 9 9 9 9 1 37 9 9 6.50 5.50 12.00 Đạt

19 Phạm Thị Vy 12-04-2011 Nữ Hrê
Con Rã, Ba Bích,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Con Rã
Ba

Bích
Ba Tơ

Phạm Văn
Nhương

Nông
Phạm Thị

Đáy
Nông 10 10 10 9 1 40 7 5.50 6.50 12.00 Đạt
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20 Phạm Thị Yến 22-05-2011 Nữ Hrê
Xã Ba Dinh,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi 

Đồng Dinh
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Krách

Nông
Phạm Thị

Thúa
Nông 9 9 8 8 1 35 9 8 5.50 6.50 12.00 Có GK Đạt

21 Đinh Xuân Đại 10-09-2011 Nam Hrê
Làng Xi 1, Ba

Tô, Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Làng Xi 1 Ba Tô Ba Tơ Đinh Sưu CB xã
Phạm Thị

Thơm
Nông 9 9 10 9 1 38 9 6.50 5.25 11.75 Đạt

22 Phạm Thị Mỹ Duyên 23-10-2011 Nữ Hrê
Mang Lùng 2,
Ba Tô, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Mang Lùng
II

Ba Tô Ba Tơ
Phạm Thị

Voa
Nông 8 9 9 10 1 37 7 4.75 7.00 11.75 Đạt

23 Đinh Thị Y Hiếu 18-03-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

TDP Đồng
Chùa

Thị
trấn Ba

Tơ
Ba Tơ

Đinh Văn
Su

Nông
Phạm Thị

Hạnh
Nông 9 9 10 10 1 39 9 9 6.75 5.00 11.75 Đạt

24 Phạm Thị May 30-06-2011 Nữ Hrê
Bệnh viện Ba

Tơ, tỉnh Quảng
Ngãi

Gò Ghềm
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Si

Nông
Phạm Thị

Thoi
Nông 10 9 10 9 1 39 9 9 6.25 5.50 11.75 Có GK Đạt

25 Phạm Văn Phước 01-06-2011 Nam Hrê

Thôn 3, Xã Ba
Cung, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi

Đồng Dâu -
Kon Kua

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Chiêu
Nông

Phạm Thị
Hải

Nông 9 9 10 9 1 38 9 10 6.25 5.50 11.75 Đạt

26 Phạm Thị Y Nhi 08-06-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Làng Teng
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Lương

Nông
Phạm Thị

Mai
Nông 7 10 9 10 1 37 8 8 4.00 7.50 11.50 Đạt

27 Phạm Thị Nhi 14-02-2011 Nữ Hrê
Con Riêng, Ba
Trang, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Gò Rét - Ma
Nghít

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Bông
Nông

Phạm Thị
Oi

Nông 8 9 9 9 1 36 9 9 5.50 6.00 11.50 Đạt

28 Phạm Văn Phú 09-07-2011 Nam Hrê
Đồng Răm, Ba
Khâm, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Đồng Răm
Ba

Khâm
Ba Tơ

Phạm Văn
Boàng

Nông
Phạm Thị

Biên
Nông 9 9 9 9 1 37 7 6.50 5.00 11.50 Đạt

29 Phạm Minh Quân 11-02-2011 Nam Hrê
Xã Ba Giang,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước Lô
Ba

Giang
Ba Tơ

Phạm Văn
Tích

Nông
Phạm Thị

Liêu
Nông 9 9 9 9 1 37 9 5.50 6.00 11.50 Đạt
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30 Phạm Thị Minh Quyết 22-04-2011 Nữ Hrê
Ba Thành, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Huy Ba II

Ba
Thành

Ba Tơ
Phạm Văn

Cảnh
Nông

Phạm Thị
Tươi

Nông 10 10 10 10 1 41 9 9 5.75 5.75 11.50 Đạt

31 Phạm Thị Bích Hường 26-05-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Nước Y
Ba

Vinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Thủy

Nông
Phạm Thị

The
Nông 9 10 9 9 1 38 8 5.00 6.25 11.25 Có GK Đạt

32 Phạm Thị Diễu 30-11-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Gò Rét - Ma
Nghít

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Trăng
Nông

Phạm Thị
Để

Nông 9 9 9 9 1 37 9 9 6.50 4.50 11.00 Đạt

33 Phạm Thị My 09-04-2011 Nữ Hrê
Làng Xi 1, Ba

Tô, Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Làng Xi 1 Ba Tô Ba Tơ
Phạm Văn

Hên
Nông

Phạm Thị
Nhi

Nông 9 10 10 10 1 40 8 4.50 6.50 11.00 Đạt

34 Phạm Văn Thiêm 25-04-2011 Nam Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Kà La
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Thốt

Nông
Phạm Thị

Thăng
Nông 9 10 7 7 1 34 7 5 4.00 7.00 11.00 Đạt

35 Phạm Thị Đồng 14-02-2011 Nữ Hrê
Con Rã, Ba Bích,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Con Rã
Ba

Bích
Ba Tơ

Phạm Văn
Đàm

Nông
Phạm Thị

Đường
Nông 9 9 9 9 1 37 9 5.50 5.25 10.75 Đạt

36 Phạm Thị Hằng 18-06-2011 Nữ Hrê
Bệnh viện Đa

khoa tỉnh Quảng
Ngãi

Làng Teng
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Mỏ

Nông
Phạm Thị

Hội
Nông 9 9 10 10 1 39 9 9 5.50 5.25 10.75 Đạt

37 Phạm Thị Huyền 28-06-2011 Nữ Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Làng Teng
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Liết

Nông
Phạm Thị

Mênh
Nông 8 9 9 9 1 36 9 8 6.75 4.00 10.75 Đạt

38
Phạm Thanh
Hoàng Bảo

Ninh 18-09-2011 Nam Hrê
Xà Râu, Ba Nam,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Xà Râu
Ba

Nam
Ba Tơ

Phạm Văn
Đía

CB xã
Phạm Thị

Thơm
Nông 9 9 9 9 1 37 9 7.00 3.75 10.75 Đạt

39 Phạm Thị Phúc 20-11-2011 Nữ Hrê
Thôn 2, Ba

Cung, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Gò Loa -
Đồng Xoài

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Quyền
Nông

Phạm Thị
Minh

Nông 9 10 9 10 1 39 9 9 7.00 3.75 10.75 Đạt
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40 Phạm Thị Nhật Tuyền 23-07-2011 Nữ Hrê
Ba Tô, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Làng Mạ Ba Tô Ba Tơ
Phạm Văn

Tạch
Nông

Phạm Thị
Chưm

Nông 8 9 8 8 1 34 6 6.50 4.25 10.75 Đạt

41 Phạm Văn Hữu 27-12-2011 Nam Hrê
Làng Tương, Ba

Điền, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Làng Tương Ba Điền Ba Tơ
Phạm Văn

Ngãi
Nông

Phạm Thị
Ang

Nông 9 9 10 9 1 38 9 5.00 5.50 10.50 Đạt

42 Phạm Thị Ý Kiều 27-04-2011 Nữ Hrê

Nước Nẻ, xã Ba
Vinh, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi

Làng Teng
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Kềnh

Nông
Phạm Thị

Sỏi
Nông 9 9 9 10 1 38 9 9 6.50 4.00 10.50 Đạt

43 Phạm Thị Quả 08-02-2011 Nữ Hrê
Ba Ngạc, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Ba Lăng

Ba
Ngạc

Ba Tơ
Trương

Ngọc Sơn
Nông

Phạm Thị
Inh

Nông 9 9 9 9 1 37 9 5.00 5.50 10.50 Có GK Đạt

44 Phạm Minh Đức 04-02-2011 Nam Hrê
Thôn Nước Như,

Ba Xa, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Nước Như Ba Xa Ba Tơ
Phạm Văn

Liễu
CB xã

Phạm Thị
Ưng

Nông 9 7 9 9 1 35 9 9 6.25 4.00 10.25
Có 2
GK

Đạt

45 Phạm Thị Hải 14-12-2011 Nữ Hrê
Hy Long, Ba
Điền, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Hy Long
Ba

Điền
Ba Tơ

Phạm Văn
Ly

Nông
Phạm Thị

Sơn
Nông 8 10 8 9 1 36 9 3.75 6.50 10.25 Đạt

46 Phạm Văn Hiệp 01-06-2011 Nam Hrê

Nước Nẻ, xã Ba
Vinh, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi

Nước Nẻ
Ba

Vinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Ói

Nông
Phạm Thị

Thi
Nông 8 7 8 6 1 30 8 5.25 5.00 10.25 Đạt

47 Phạm Thị Quý 05-09-2011 Nữ Hrê
Thị trấn Ba Tơ,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi
Làng Mâm

Ba
Bích

Ba Tơ
Phạm Văn

Cường
Nông

Phạm Thị
Sanh

Nông 9 10 10 9 1 39 7 4.75 5.50 10.25 Đạt

48 Phạm Thị Tỷ 31-03-2011 Nữ Hrê
Làng Rêu, Ba
Điền, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Làng Rêu
Ba

Điền
Ba Tơ

Phạm Văn
Dơn

Nông
Phạm Thị

Hơ
Nông 9 10 10 9 1 39 10 4.25 6.00 10.25 Đạt

49 Phạm Trọng Hạo 26-03-2011 Nam Hrê
Đồng Răm, Ba
Khâm, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Đồng Răm
Ba

Khâm
Ba Tơ

Phạm Văn
Nu

Nông
Phạm Thị

Chân
Nông 8 9 9 8 1 35 7 4.00 6.00 10.00 Đạt
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50 Phạm Thị Quý 11-09-2011 Nữ Hrê
Làng Xi 1, Ba

Tô, Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Làng Xi 1 Ba Tô Ba Tơ
Phạm Văn

Ngõa
Nông

Phạm Thị
Biếc

Nông 9 10 10 10 1 40 8 5.50 4.50 10.00 Đạt

51 Phạm Thị Y Vích 11-03-2011 Nữ Hrê
Thị trấn Ba Tơ,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi

TDP Uy
Năng

Thị
trấn Ba

Tơ
Ba Tơ

Phạm Văn
Sạch

Nông
Phạm Thị

Thang
Nông 8 8 10 7 1 34 5 5 5.50 4.50 10.00 Đạt

52 Phạm Y Hạnh 31-01-2011 Nữ Hrê
Đồng Tiên, Ba
Bích, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Đồng Tiên
Ba

Bích
Ba Tơ

Phạm Văn
Mênh

Nông
Phạm Thị

Tâm
Nông 10 9 9 9 1 38 9 4.75 5.00 9.75 Đạt

53 Phạm Thị Hơn 26-08-2011 Nữ Hrê
Thôn Núi Ngang,
Ba Liên, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Đá Chát

Ba
Liên

Ba Tơ
Phạm Văn

Mý
Nông

Phạm Thị
Đon

Nông 9 9 9 9 1 37 8 8 4.25 5.50 9.75 Đạt

54 Phạm Thị Khai 21-07-2011 Nữ Hrê
Đá Chát, Ba Liên,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Đá Chát Ba Liên Ba Tơ
Phạm Văn

Rinh
Nông

Phạm Thị
Biên

Nông 9 9 9 10 1 38 7 9 4.75 5.00 9.75 Đạt

55 Phạm Văn Thấu 16-11-2011 Nam Hrê
Ba Dinh, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Kà La

Ba
Dinh

Ba Tơ
Phạm Văn

Sên
Nông

Phạm Thị
Bết

Nông 9 9 6 8 1 33 5 6 4.00 5.75 9.75 Đạt

56 Phạm Thị Thảo Vy 10-06-2011 Nữ Hrê
Đèo Lâm, Ba
Thành, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

TDP Đồng
Chùa

Thị
trấn Ba

Tơ
Ba Tơ

Phạm Văn
Ơn

Nông
Phạm Thị

Thơ
Nông 9 9 10 9 1 38 9 9 4.75 5.00 9.75 Đạt

57
Phạm Tấn
Thanh

Hòa 14-11-2011 Nam Hrê
Bệnh viện đa

khoa tỉnh Quảng
Ngãi

Làng Măng
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Sôn

Viên
chức

Phạm Thị
Chu

CB y
tế

8 9 8 9 1 35 8 9 5.50 4.00 9.50 Đạt

58 Phạm Đình Tiến 20-12-2011 Nam Hrê

Thôn 5 Nước Nẻ,
xã Ba Vinh,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi 

Nước Y
Ba

Vinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Đệ

Nông
Phạm Thị

Mia
Nông 9 10 9 9 1 38 8 3.00 6.50 9.50 Đạt

59
Phạm Thị
Thanh

Trà 23-12-2011 Nữ Hrê
Đồng Lâu, Ba Lế,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Đồng Lâu Ba Lế Ba Tơ
Phạm Văn

Hung
Nông

Phạm Thị
Phe

Nông 10 10 10 10 1 41 9 6.25 3.25 9.50 Đạt
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60 Phạm Thị Minh Tuyết 24-10-2011 Nữ Hrê
Ba Thành, Ba Tơ,

Quảng Ngãi
Huy Ba I

Ba
Thành

Ba Tơ
Phạm Văn

Vần
Nông

Phạm Thị
Mai

Nông 9 9 9 10 1 38 9 9 6.00 3.50 9.50 Đạt

61 Phạm Thị Việt 15-07-2011 Nữ Hrê

Thôn 3, Xã Ba
Cung, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng

Ngãi

Đồng Dâu
Kon Cua

Ba
Cung

Ba Tơ
Phạm Văn

Đã
Nông

Phạm Thị
Để

Nông 9 9 9 9 1 37 9 9 5.25 4.25 9.50 Đạt

62 Đinh Ngọc Từ Duy 18-01-2011 Nam Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Kà La
Ba

Dinh
Ba Tơ

Đinh Ngọc
Hương

Nông
Phạm Thị

Đung
Nông 9 9 10 9 1 38 9 9 5.75 3.50 9.25 Đạt

63 Phạm Thị Ái Mỹ 21-05-2011 Nữ Hrê
Kon Dốc, Ba
Trang, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Kon Dốc
Ba

Trang
Ba Tơ

Phạm Văn
Hái

Nông
Phạm Thị

Biết
Nông 8 9 9 9 1 36 5.00 4.25 9.25 Có GK Đạt

64 Phạm Văn Hiển 14-12-2011 Nam Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Đồng Dinh
Ba

Dinh
Ba Tơ

Phạm Văn
Éo

Nông
Phạm Thị

Thong
Nông 9 10 9 10 1 39 7 8 4.50 4.25 8.75 Đạt

65 Phạm Văn Khanh 20-08-2011 Nam Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Đèo Lâm
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Mui

Nông
Phạm Thị

Chốt
Nông 7 9 8 9 1 34 9 7 5.50 3.25 8.75 Đạt

66 Phạm Trọng Dũng 03-01-2011 Nam Hrê
Kon Dốc, Ba

Trang, Ba Tơ,
Quảng Ngãi

Kon Dốc
Ba

Trang
Ba Tơ

Phạm Văn
Hiền

Nông
Phạm Thị

Ngoa
Nông 8 7 9 9 1 34 4.00 4.50 8.50 Đạt

67 Phạm Minh Duy 27-02-2011 Nam Hrê
Trung tâm Y tế

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Huy Ba II
Ba

Thành
Ba Tơ

Phạm Văn
Điếc

Nông
Phạm Thị

Vân
Nông 6 9 7 7 1 30 5 5 3.50 5.00 8.50 Đạt

68 Phạm Văn Khôi 21-01-2011 Nam Hrê
Ba Giang, Ba

Tơ, Quảng Ngãi
Gò Khôn

Ba
Giang

Ba Tơ
Phạm Văn

Phiếu
Nông

Phạm Thị
Bách

Nông 9 9 9 10 1 38 4.50 4.00 8.50 Đạt

69 Phạm Văn Khoa 23-04-2011 Nam Hrê
Xã Ba Tiêu,

huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi

Làng Dút II
Ba

Nam
Ba Tơ

Phạm Thị
Kê

Nông 8 7 6 8 1 30 9 4.25 4.00 8.25 Đạt
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70 Phạm Văn Nam 18-12-2011 Nam Hrê
Trà Nô, Ba Tô,
Ba Tơ, Quảng

Ngãi
Trà Nô Ba Tô Ba Tơ

Phạm Văn
Đen

Giáo
viên

Phạm Thị
Thôi

Nông 6 9 9 8 1 33 6 3.50 3.50 7.00
Có 2
GK

Đạt

Danh sách này gồm có 70 học sinh lớp 6./.
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